
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐBE01N0118 Đặng Phước Toàn CĐBE01N01

2 CDBE0400401 Trương Hữu Hậu CĐBE04N04

3 CDBE0400119 Nguyễn Hoàng Hải CĐBE04N04

4 CDBE0400455 Nguyễn Thị Thanh Hiếu CĐBE04N04

5 CDHD1900651 Lê Nguyễn Dân Tâm CĐBE04N04

6 CDBE0400106 Phạm Hồng Thái CĐBE04N05

7 524050016 Lê Thành Đạt CDBE05N01

8 524050007 Phan Ngọc Huy CDBE05N01

9 524050011 Nguyễn Thành Nguyên CDBE05N01

10 CDBE0400571 Nguyễn Minh Quân CDBE05N01

11 524050009 Nguyễn Giang Sơn CDBE05N01

12 524050019 Nguyễn Thanh Thành CDBE05N01

13 524050020 Trần Quang Thiện CDBE05N01

14 524050625 Nguyễn Thái Bảo CDBE05N02

15 524050018 Thị Ngọc Bích CDBE05N02

16 524050610 Huỳnh Tấn Đức CDBE05N02

17 524050620 Nguyễn Thị Quỳnh Hương CDBE05N02

18 524050619 Ngô Tấn Huy CDBE05N02

19 524050611 Mạch Nguyễn Quốc CDBE05N02

20 524050001 Lâm Nhuần Thành CDBE05N02

21 524050612 Nguyễn Thị Phương Trâm CDBE05N02

22 524050650 Siêu Hoài An CDBE05N03

23 524050651 Nguyễn Gia Bảo CDBE05N03

24 524050639 Trương Đắc Bảo CDBE05N03
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25 524050669 Đặng Minh Chiến CDBE05N03

26 524050637 Nguyễn Thị Trúc Đào CDBE05N03

27 524050645 Đỗ Văn Duy CDBE05N03

28 524050644 Võ Trường Giang CDBE05N03

29 524050635 Nguyễn Ngọc Hiếu CDBE05N03

30 524050681 Huỳnh Tường Huy CDBE05N03

31 524050634 Phan Quốc Khải CDBE05N03

32 524050646 Phạm Minh Khang CDBE05N03

33 524050643 Trần Huỳnh Phát CDBE05N03

34 524050654 Diêm Công Phong CDBE05N03

35 524050678 Nguyễn Thị Lệ Quyên CDBE05N03

36 524050642 Phạm Hoàng Thịnh CDBE05N03

37 524050659 Nguyễn Tri Thức CDBE05N03

38 524050641 Nguyễn Trọng Toàn CDBE05N03

39 524050684 Trần Thị Thúy Trang CDBE05N03

40 524050662 Nguyễn Phạm Thanh Tùng CDBE05N03

41 524050628 Nguyễn Hoàng Ty CDBE05N03

42 524050622 Nguyễn Xuân Yến CDBE05N03

43 524050714 Nguyễn Huỳnh Thanh Hà CDBE05N04

44 524050647 Cao Tuấn Hào CDBE05N04

45 524050717 Lê Huy Hoàng CDBE05N04

46 524050687 Quan Lễ Hưng CDBE05N04

47 524050675 Trịnh Thế Khải CDBE05N04

48 524050649 Hứa Duy Khánh CDBE05N04

49 524050689 K' Tiến Lâm CDBE05N04

50 524050691 Trần Phạm Nguyên Lộc CDBE05N04

51 524050664 Nguyễn Thu Ngân CDBE05N04

52 524050682 Cao Bảo Ngọc CDBE05N04

53 524050677 Trần Minh Nhất CDBE05N04

54 524050666 Bùi Mạnh Quyết CDBE05N04
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55 524050663 Nguyễn Minh Tuệ CDBE05N04

56 524050711 Dương Hoàng Ân CDBE05N05

57 524050697 Lê Tuấn Anh CDBE05N05

58 524050705 Trần Hữu Bằng CDBE05N05

59 524050721 Phan Huy Hoàng CDBE05N05

60 524050701 Ung Gia Huy CDBE05N05

61 524050706 Dương Bảo Ngân CDBE05N05

62 524050700 Bùi Sỹ Nguyên CDBE05N05

63 524050750 Nguyễn Thanh Nhàn CDBE05N05

64 524050754 Nguyễn Thị Quỳnh Như CDBE05N05

65 524050692 Trần Thị Tuyết Nhung CDBE05N05

66 524050702 Nguyễn Lê Anh Quốc CDBE05N05

67 524050661 Lê Thị Thanh Trúc CDBE05N05

68 524050720 Đoàn Đăng Anh CDBE05N06

69 524050741 Tô Hữu Bằng CDBE05N06

70 524050810 Đỗ Kiến Đạt CDBE05N06

71 524050698 Vũ Hoàng Hải CDBE05N06

72 524050780 Nguyễn Quốc Huy CDBE05N06

73 524050710 Lê Minh Khôi CDBE05N06

74 524050731 Phan Thành Phát CDBE05N06

75 524050686 Nguyễn Ngọc Phú CDBE05N06

76 524050766 Trần Đức Tài CDBE05N06

77 524050707 Nguyễn Xuân Thành CDBE05N06

78 524050738 Trần Anh Thư CDBE05N06

79 524050812 Trịnh Huy Toàn CDBE05N06

80 524050788 Vũ Đoàn Thái Tuấn CDBE05N06

81 524050722 Nguyễn Phước Vinh CDBE05N06

82 524050730 Nguyễn Phương Vy CDBE05N06

83 524050767 Trương Vĩnh An CDBE05N07

84 524050752 Vũ Hải Đăng CDBE05N07
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85 524050737 Nguyễn Quốc Đạt CDBE05N07

86 524050685 Huỳnh Lê Quốc Duy CDBE05N07

87 524050764 Nguyễn Đức Duy CDBE05N07

88 524050771 Đàm Thanh Hải CDBE05N07

89 524050726 Bùi Thị Minh Hảo CDBE05N07

90 524050757 Cao Gia Huy CDBE05N07

91 524050779 Dương Phát Kiệt CDBE05N07

92 524050769 Trần Gia Quốc CDBE05N07

93 524050680 Phan Triều Quý CDBE05N07

94 524050709 Đỗ Tấn Thành CDBE05N07

95 524050656 Nguyễn Phúc Thịnh CDBE05N07

96 524050753 Mai Ngân Tiền CDBE05N07

97 524050745 Ngô Quang Trường CDBE05N07

98 524050736 Lê Phạm Vũ Hoàng CDBE05N08

99 524050768 Võ Huy Hoàng CDBE05N08

100 524050729 Tạ Gia Huy CDBE05N08

101 524050716 Nguyễn Anh Kiệt CDBE05N08

102 524050732 Sơn Thị Hà My CDBE05N08

103 524050746 Trần Đại Phúc CDBE05N08

104 524050742 Lê Hồng Thắng CDBE05N08

105 524050728 Phan Lê Trọng Tín CDBE05N08

106 524050790 Trần Tấn An CDBE05N09

107 524050672 Huỳnh Anh Sa Đại CDBE05N09

108 524050772 Đỗ Phúc Duy CDBE05N09

109 524050804 Đinh Ngọc Hân CDBE05N09

110 524050796 Thái Thị Ngọc Hoà CDBE05N09

111 524050817 Nguyễn Tấn Hưng CDBE05N09

112 524050713 Phạm Thanh Khiết CDBE05N09

113 524050777 Hà Hoài Khương CDBE05N09

114 524050695 Nguyễn Ngọc Minh CDBE05N09
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115 524050831 Lê Nguyễn Quỳnh Nhi CDBE05N09

116 524050787 Nguyễn Nhật Trường CDBE05N09

117 524050775 Huỳnh Thanh Tuấn CDBE05N09

118 524050813 Huỳnh Duy Vĩ CDBE05N09

119 524050718 Trần Bạch Đằng CDBE05N10

120 524050815 Nguyễn Cao Đạt CDBE05N10

121 524050794 Phạm Trúc Huỳnh CDBE05N10

122 524050836 Tăng Hòa Lâm CDBE05N10

123 524050805 Trần Trúc Ly CDBE05N10

124 524050783 Hồ Nguyễn Minh Phát CDBE05N10

125 524050683 Lương Anh Quân CDBE05N10

126 524050727 Nguyễn Nhựt Trường CDBE05N10

127 524050809 Nguyễn Thị Thanh Tú CDBE05N10

128 524050688 Nguyễn Tuấn Anh CDBE05N11

129 524050657 Lê Tiến Đạt CDBE05N11

130 524050818 Trần Gia Hân CDBE05N11

131 524050833 Nguyễn Đình Minh Hoàng CDBE05N11

132 524050759 Hà Duy Nghĩa CDBE05N11

133 524050829 Lê Thị Quỳnh Như CDBE05N11

134 524050760 Nguyễn Xuân Quỳnh CDBE05N11

135 524050676 Nguyễn Cường Thịnh CDBE05N11

136 524050826 La Phước Minh Tiến CDBE05N11

137 524050765 Huỳnh Minh Trí CDBE05N11

138 524050800 Nguyễn Minh Việt CDBE05N11

139 524050784 Đoàn Quang Vũ CDBE05N11

140 524050797 Trần Thanh Vũ CDBE05N11

141 524050671 Đỗ Quốc Bảo CDBE05N12

142 524050846 Vũ Anh Duy CDBE05N12

143 524050848 Trương Quốc Hy CDBE05N12

144 524050840 Nguyễn Cát Minh CDBE05N12
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145 524050835 Nguyễn Huỳnh Trí Tài CDBE05N12

146 524050798 Thái Thu Thảo CDBE05N12

147 524050832 Tiền Lê Vĩnh CDBE05N12

148 524050844 Trần Minh Sơn Vũ CDBE05N12

149 524050627 Đỗ Phương Vy CDBE05N12

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 149
Tổng số SV thi lại: 


